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BÁO CÁO  
Tình hình công tác quản lý hoạt động của các tổ chức  

phi chính phủ nước ngoài năm 2025 

 

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Nghị định số 

58/2022/NĐ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động 

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai báo 

cáo tình hình công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 như sau:  

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

1. Thống kê các tổ chức: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 58 tổ chức 

PCPNN được phép hoạt động, trong đó: 

- Số tổ chức có triển khai hoạt động: 33 tổ chức1. 

- Số tổ chức gia hạn thời gian hoạt động, chuyển đổi Giấy đăng ký, bổ sung 

địa bàn hoạt động: 01 tổ chức thực hiện thủ tục bổ sung địa hoạt động2. 

- Số tổ chức mới được cấp phép hoạt động tại tỉnh và chưa triển khai hoạt 

động: 01 tổ chức3. 

- Số tổ chức đề nghị chấm dứt địa bàn hoạt động: 04 tổ chức4. 

- Sổ tổ chức tỉnh không thống nhất sửa đổi địa bàn hoạt động: 03 tổ chức5. 

- Số tổ chức không triển khai hoạt động: 16 tổ chức6. 

Tại địa phương luôn tích cực phối hợp tham gia ý kiến về hồ sơ xin cấp 

mới, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN, tạo điều 

kiện thuận lợi để các tổ chức PCPNN đến hoạt động tại địa bàn.  

2. Các tổ chức có hoạt động phức tạp và biện pháp xử lý 

 
1 HPA/Anh; AIPF/Mỹ; PRCF/Mỹ; iDE/Mỹ; RtR/Mỹ; FZS/Đức; SA/Hà Lan; VVOB/Bỉ; CARE/Hoa Kỳ; 

MSI/Anh; SOMI/Hàn Quốc; KVPF/Hàn Quốc; CRS/Hoa Kỳ; PALS/Hoa Kỳ, TAF/Mỹ; ISET/Hoa Kỳ; LOVP/Mỹ; 

IC/Mỹ; FIT/Đức; MCNV/Hà Lan; SCI/Anh; AAFV/Pháp; HI/Pháp; PN/Pháp; GIBTK/Mỹ; SAP-VN/Mỹ; 

CHAI/Mỹ; FHI 360/Mỹ; PATH/Mỹ; SOS-KDI/Áo; SNV/Hà Lan; CTM/OUCRU/Anh; OS/Mỹ. 
2 MOA/Hoa Kỳ. 
3 GCP/Thuỵ Sỹ. 
4 CA/Mỹ; FHF/Ô-xtơ-rây-li-a; TFA/Ô-xtơ-rây-li-a; ENDA/Xê-nê-gan. 
5 TRAFFIC Internationl/Anh; Naturland e.V/Đức; CNCF/Anh. 
6 PSI/Mỹ; VNED/Pháp; gGmbH/Đức; IDH/Hà Lan; ICRAF/Kê-ni-a; CIAT/Cô-lôm-bi-a; AOP/Ô-xtơ-rây-li-a; 

VNAH/Mỹ; WI/Mỹ; EMWF/Mỹ; HOLT/Mỹ; VCF/Mỹ; AUF/Ca-na-đa; Rencontres du Vietnam/Pháp; HfV/Thuỵ 

Sỹ; WWF/Thuỵ Sỹ. 
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Về cơ bản, các tổ chức PCPNN có hoạt động trên địa bàn tỉnh tuân thủ tốt 

các quy định pháp luật, phối hợp với cơ quan đầu mối về công tác PCPNN cũng 

như các cơ quan đối tác và chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng dự án; 

chưa phát hiện vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia. 

Các cơ quan đầu mối và cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ 

trong việc thẩm định, quản lý các khoản viện trợ và theo dõi hoạt động của các tổ 

chức PCPNN trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các quy định hiện hành. 

3. Nhận xét về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 

nước theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP 

Nhìn chung, các cơ quan quản lý nhà nước đã cơ bản thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm theo quy định tại Chương VI Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 

của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại 

Việt Nam.  

Tỉnh thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo môi trường thuận 

lợi cho các tổ chức hoạt động. UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 

14/10/2025 triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ 

quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có nhiệm vụ ủy quyền cho 

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có ý kiến, gửi Ủy ban 

Công tác về các tổ chức PCPNN thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại, chấm dứt hoạt động của các tổ chức PCPNN khi được yêu cầu (trừ các 

trường hợp các tổ chức PCPNN được đánh giá có hoạt động an ninh chính trị phức 

tạp, nhạy cảm phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến). 

Các chủ dự án, đơn vị thực hiện dự án đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức, 

nhà tài trợ triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung 

được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo nguồn vốn của các chương trình, dự án được 

sử dụng đúng tiến độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả tối đa.  

4. Nhận xét về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công 

tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN 

a) Thuận lợi 

Các cơ quan đầu mối và các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp trong 

việc thẩm định, quản lý các khoản viện trợ và theo dõi hoạt động của các tổ chức 

PCPNN trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định hiện hành. 

Các đơn vị nghiêm túc chấp hành, xin phép khi có người nước ngoài đến 

làm việc tại địa phương trong khuôn khổ triển khai dự án. 

b) Vướng mắc 

Các cơ quan đầu mối khi phối hợp triển khai các dự án do Bộ, ngành là cơ 

quan chủ quan còn gặp khó khăn trong việc nắm thông tin về tình hình giải ngân 

dự án. 

Một số chương trình/dự án trước đây do chính quyền địa phương cấp huyện 

là chủ dự án/chủ khoản viện trợ, nay chính quyền địa phương cấp huyện đã giải 

thể, chính quyền địa phương cấp xã đang thực hiện các thủ tục chuyển tiếp dự án, 
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do vậy một số địa bàn xã còn gặp khó khăn trong việc theo dõi, quản lý chương 

trình/dự án viện trợ PCPNN trên địa bàn xã. 

Ban Chỉ đạo công tác PCPNN và hợp tác với các tỉnh Nam Lào tỉnh đã đổi 

tên thành Ban Chỉ đạo thực hiện hợp tác với các tỉnh Nam Lào theo như Quyết 

định số 1054/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

phương án sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh khi thực hiện mô hình 

chính quyền địa phương 02 cấp. Do vậy, hiện nay chưa có cơ chế liên ngành để 

tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh. 

c) Giải pháp 

Định kỳ hàng năm cập nhật danh sách cơ quan đầu mối ở địa phương để 

các cơ quan Trung ương, tổ chức PCPNN thuận tiện trong trao đổi, gửi kết quả 

phê duyệt tiếp nhận dự án. Tiếp tục xây dựng cơ chế báo cáo định kỳ, đột xuất 

của chương trình/dự án/phi dự án của các tổ chức PCPNN thực hiện trên địa 

bàn tỉnh. 

Có cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan đầu mối ở địa phương và 

Trung ương trong việc nắm bắt tiến độ triển khai dự án tại địa phương.  

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCPNN  

1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý hoạt động, vận 

động viện trợ, tiếp nhận và quản lý viện trợ PCPNN 

a) Thuận lợi 

Các cơ quan trong tỉnh có sự phối hợp tương đối tốt, đảm bảo quá trình tiếp 

nhận, triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đối với đề nghị phối hợp cho 

ý kiến đối với hồ sơ sửa đổi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN, các cơ quan 

có liên quan trên địa bàn tỉnh đều phối hợp tham gia ý kiến, đánh giá về hiệu quả 

của các chương trình/dự án, nhu cầu tiếp nhận các dự án của các tổ chức, về tình 

hình hoạt động liên quan đến an ninh, chính trị của tổ chức PCPNN tại địa phương. 

Qua đó, góp phần nâng cao công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan, đơn vị, 

địa phương đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh. 

Trong quá trình triển khai các khoản viện trợ, các tổ chức PCPNN đều 

nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, hoạt động theo đúng lĩnh vực, địa 

bàn đăng ký, chưa phát hiện các hoạt động phức tạp liên quan đến tình hình an 

ninh chính trị. Việc triển khai các hoạt động cụ thể theo đúng văn kiện đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, cơ bản đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra. 

b) Khó khăn 

Có một số trường hợp địa phương đã có văn bản thống nhất đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền ở trung ương gia hạn/bổ sung địa bàn hoạt động của tỉnh trong 

Giấy đăng ký của một số tổ chức PCPNN, tuy nhiên việc thông tin mới về Giấy 

đăng ký của các tổ chức PCPNN từ các cơ quan ở trung ương đôi lúc chưa kịp 

thời. 

Việc giám sát, đánh giá dự án của các cơ quan, đơn vị tại địa phương chưa 

thực hiện thường xuyên, chưa nắm được thông tin về tổ chức PCPNN đến địa 
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phương thực hiện dự án, tình hình giải ngân dự án tại địa phương đối với các dự 

án PCPNN, chủ yếu là các dự án do Bộ, ngành trung ương làm cơ quan chủ quản7. 

Theo quy định của Nghị định số 58/2022/NĐ-CP, các tổ chức PCPNN chỉ 

lập báo cáo hoạt động định kỳ hàng năm và đột xuất theo yêu cầu gửi tới Bộ Ngoại 

giao, Bộ Tài chính, bộ có chức năng quản lý nhà nước hoạt động của tổ chức 

PCPNN theo ngành, lĩnh vực và Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN. Do vậy, 

tại địa phương hàng năm chỉ nhận được báo cáo kết quả hoạt động của một số tổ 

chức PCPNN. 

Quy trình thủ tục tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án có giá trị thấp như 

hỗ trợ học bổng, tài trợ xe đạp, sách vở, xe lăn... theo Nghị định số 80/2020/NĐ-

CP ngày 08/7/2020 chưa được rút gọn, đơn giản hóa mà vẫn phải thực hiện đầy 

đủ quy trình, thủ tục như tiếp nhận dự án. 

2. Giá trị và hiệu quả của các chương trình, dự án, phi dự án có so sánh 

với kỳ báo cáo trước (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo) 

Tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 25 dự án viện 

trợ PCPNN do UBND tỉnh phê duyệt (10 dự án mới năm 2025 và 15 dự án chuyển 

tiếp) với tổng kinh phí viện trợ là 3.782.871 USD, giá trị giải ngân khoảng 2.131.437 

USD; 12 dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý (02 dự án mới năm 2025 và 10 dự 

án chuyển tiếp) trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp. 

Trong năm 2025, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 nên đã nhận 

được rất nhiều đóng góp của các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN trong việc hỗ 

trợ khẩn cấp giúp người dân vùng bị ảnh hưởng ổn định đời sống, sớm khôi phục 

cuộc sống sau thiên tai:  

+ 03 dự án do UBND tỉnh phê duyệt, tiếp nhận: tổ chức HI viện trợ 

600.000.000 đồng; tổ chức SCI viện trợ 2.600.000.000 đồng; UNICEF tích hợp 

và giải ngân thông qua dự án “Bạn hữu trẻ em” hỗ trợ tỉnh 9.196.250.000 đồng. 

+ 03 dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ quản, phê 

duyệt, triển khai thông qua các tổ chức: Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm 

đỏ quốc tế viện trợ 17.583.000.000 tại 04 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hoà, Lâm 

Đồng; UNDP Việt Nam viện trợ 18.859.500.000 đồng; tổ chức CARE viện trợ 

800.000.000 đồng. 

3. Đánh giá hiệu quả của các tổ chức, cá nhân tài trợ 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao hiệu quả các chương 

trình/dự án/phi dự án của các tổ chức PCPNN. Các chương trình, dự án đã tiếp 

nhận phù hợp với định hướng và chính sách phát triển của nhà nước trong từng 

giai đoạn và trong các lĩnh vực, định hướng ưu tiên kêu gọi vận động viện trợ 

phi chính phủ của tỉnh. Việc triển khai các dự án đã đạt được những kết quả nhất 

định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giải quyết các vấn đề ở cộng 

đồng, giúp đỡ thay đổi cuộc sống của người dân ở các vùng còn khó khăn. 

 
7 Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho các nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm và can thiệp y tế cộng đồng của tổ chức 

CTM/CTM/OUCRU; dự án “Tiếp thị sản phẩm xã hội sức khoẻ” của tổ chức PSI; dự án “Giám sát dài hạn các tác 

nhân gây bệnh nguy hiểm trên động vật ở khu vực miền Trung, Việt Nam” của tổ chức AOP; phi dự án “Hỗ trợ 

kỹ thuật nâng cao năng lực hệ thống giám sát kháng thuốc cho Việt Nam” giai đoạn 2024-2025 của tổ chức PATH 



5 

 

4. Những vấn đề cần lưu ý trong việc các tổ chức PCPNN thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định 

Một số tổ chức PCPNN sau khi được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh, 

chưa thực hiện thông báo về kế hoạch triển khai hoạt động cho UBND tỉnh nơi tổ 

chức PCPNN có hoạt động hoặc có dự kiến hoạt động theo quy định tại khoản 4, 

Điều 21 Nghị định 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ8. 

Một số tổ chức sau khi được cấp phép Giấy đăng ký chưa có hoạt động triển 

khai trên địa bàn tỉnh: như đã nêu tại mục I.1. 

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PCPNN NĂM 2026 

1. Các chương trình, dự án, phi dự án địa phương ưu tiên kêu gọi 

vận động PCPNN trong năm tới:  

Tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai giai đoạn 2026 - 2030 sau khi có Chương trình quốc gia về tăng cường hợp 

tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2026 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành. 

2. Những vấn đề cần lưu ý và đề xuất các biện pháp cụ thể trong quản 

lý hoạt động, vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN 

a) Những vấn đề cần lưu ý 

Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra thực tế hoạt động của các tổ 

chức PCPNN tại địa phương để kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc, bất cập; đồng thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý những trường hợp hoạt động 

không đúng quy định. 

Nâng cao vai trò quản lý của cơ quan nhà nước, của chính quyền cấp xã, 

trong việc thực hiện các dự án, nhất là các dự án do Bộ, ngành Trung ương là cơ 

quan chủ quản.  

Việc triển khai dự án tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số còn khó khăn do phong tục tập quán, lối sống của người đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

b) Các biện pháp đề xuất 

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức PCPNN, tăng cường kiểm tra, 

giám sát thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả của các khoản viện trợ, kịp thời phát hiện 

và kiến quyết đấu tranh với các đối tác, hành vi trái quy định. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, sử dụng nguồn vốn 

viện trợ không hoàn lại giữa các cấp, các ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp, 

nâng cao hiệu quả công tác vận động PCPNN; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp 

thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các tổ chức không tuân thủ quy định, có 

hoạt động phức tạp gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị; tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác PCPNN các cấp tại 

địa phương. 

 
8 gGmbH, GCP, IDH. 
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Đối với các hoạt động hỗ trợ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là 

hoạt động tuyên truyền, cần thiết phải có nhân viên dự án thông thạo ngôn ngữ 

địa phương để nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung truyền tải đến người dân. 

IV. KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PCPNN  

Nhằm giúp tỉnh Gia Lai có điều kiện hoàn thành tốt công tác quản lý hoạt 

động và vận động viện trợ PCPNN, UBND tỉnh kiến nghị Ủy ban Công tác về các 

tổ chức PCPNN và Bộ Ngoại giao các nội dung sau: 

1. Đối với Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN 

Đề nghị có cơ chế, chế tài quy định cụ thể đối với các tổ chức đăng ký hoạt 

động tại địa phương nhưng không thực hiện nghĩa vụ thông báo về kế hoạch triển 

khai hoạt động, chậm hoặc không triển khai dự án như cam kết. 

Tăng cường công tác trao đổi, thông tin về những trường hợp tổ chức 

PCPNN sau khi địa phương đã có văn bản thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền ở trung ương cấp mới/bổ sung/gia hạn Giấy đăng ký. 

Tiếp tục quan tâm, giới thiệu, làm cầu nối cho các tổ chức PCPNN đến khảo 

sát, tìm hiểu nhu cầu viện trợ tại Gia Lai. 

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác PCPNN cho công chức trực 

tiếp làm công tác vận động viện trợ PCPNN ở địa phương nhằm nâng cao chuyên 

môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện công tác này. 

2. Đối với Bộ Ngoại giao: Chia sẻ thông tin các Quỹ hỗ trợ của các cơ 

quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam với địa phương để triển khai lồng ghép vận 

động viện trợ với công tác ngoại giao kinh tế. 

Trên đây là báo cáo về tình hình công tác quản lý hoạt động của các tổ chức 

PCPNN năm 2025 của UBND tỉnh Gia Lai./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Ngoại giao; 

- Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Thị Thanh Lịch; 

- Sở Ngoại vụ; 

- PVPQT; 

- Lưu: VT, T2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 

 



TT
Tổ chức/ cá nhân tài trợ 

(không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch
Tên dự án/khoản viện trợ 

Lĩnh vực
Tỉnh/ huyện 

(cũ)

Ngân sách toàn 

dự án đã cam kết
Giải ngân

Đối tác
Tính chất 

đối tác

Số văn bản 

phê duyệt 

theo NĐ 

80/2020/NĐ-

CP

Thời gian 

dự án

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13)

Tổng cộng 3,782,871 2,131,437

A Dự án do tỉnh quản lý

I Các dự án mới năm 2025 Tổng 688,042 470,860

1 CARE Mỹ
Tôi vui gieo - Nông nghiệp 

vì những đổi thay
Nông nghiệp

Đăk đoa, Chư 

Sê
60,975 40,154

Trung tâm 

khuyến nông

Đơn vị 

hành chính

01/QĐ-

UBND ngày 

02/01/2025

2025

2 Costa Foundation Anh

Xây dựng Trường mẫu giáo 

Ia Pết, xã Ia Pết, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai

Giáo dục và 

đào tạo
Đăk Đoa 250,200 250,200

UBND 

huyện Đăk 

đoa

Đơn vị 

hành chính

226/QĐ-

UBND ngày 

07/3/2025

2025

3 SAP-VN Hoa Kỳ

chương trình hỗ trợ trẻ em, 

người khuyết tật có

hoàn cảnh khó khăn tỉnh Gia 

Lai năm 2025

Giải quyết các 

vấn đề xã hội

Chư Pưh, 

Mang Yang, 

Dăk Po, 

Kông Chro, 

Pleiku

16,230 15,925
Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh

Tổ chức 

xã hội

446/QĐ-

UBND ngày 

10/5/2025

2025

4 FZS Đức
Bảo tồn loài vượn đen má 

vàng Bắc

Môi trường, 

ứng phó với 

biến đổi khí 

hậu, phòng 

chống, giảm 

nhẹ thiên tai 

và cứu trợ 

khẩn cấp:

Khu BTTN 

Kon Chư 

Răng, xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai

50,416 33,968

Khu BTTN 

Kon Chư 

Răng, xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

562/QĐ-

UBND ngày 

17/6/2025

2025-2027

5 KVPF Hàn Quốc

Hỗ trợ các trang thiết bị cho 

Nhà văn hóa thôn Kim Tài, 

xã Nhơn Phong, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Giải quyết các 

vấn đề xã hội
An Nhơn 3,767 3,767

UBND thị xã 

An Nhơn

Đơn vị 

hành chính

QĐ 160/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2025

2025

6 GIBTK Hoa Kỳ

Viện trợ 1.000 bộ lọc nước 

Sawyer mini cho 1.000 hộ 

nghèo, hoàn cảnh khó khăn 

tại tỉnh Bình Định

Giải quyết các 

vấn đề xã hội

Các huyện: An 

Lão, Vân 

Canh, Vĩnh 

Thạnh

50,000 50,000
Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh

Tổ chức 

xã hội

QĐ số 

635/QĐ-

UBND ngày 

26/2/2025

2025 - 

2026

7 GIBTK Hoa Kỳ

Tài trợ học bổng cho người 

khuyết tật sử dụng xe lăn tại 

tỉnh Bình Định

Giải quyết các 

vấn đề xã hội
Quy Nhơn 57,692 26,846

Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh

Tổ chức 

xã hội

QĐ số 

1545/QĐ-

UBND ngày 

06/5/2025

2025 - 

2028

8  Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Ấn Độ

Dự án “Xây dựng 02 phòng 

học Trường mầm non Phước 

Thuận, xã Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước”

Giáo dục Tuy Phước 50,000 50,000

UBND 

huyện Tuy 

Phước

Đơn vị 

hành chính

QĐ số 

929/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2025

2025 - 

2026

PHỤ LỤC THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI  NĂM 2025

Đơn vị tính: USD

1



TT
Tổ chức/ cá nhân tài trợ 

(không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch
Tên dự án/khoản viện trợ 

Lĩnh vực
Tỉnh/ huyện 

(cũ)

Ngân sách toàn 

dự án đã cam kết
Giải ngân

Đối tác
Tính chất 

đối tác

Số văn bản 

phê duyệt 

theo NĐ 

80/2020/NĐ-

CP

Thời gian 

dự án

9 SAP-VN Hoa Kỳ

Hỗ trợ người khuyết tật và trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh

Giải quyết các 

vấn đề xã hội
Toàn tỉnh 64,224

Hội Bảo trợ 

người khuyết 

tật và bảo vệ 

quyền trẻ em 

tỉnh.

Tổ chức 

xã hội

2275/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2025

2025-2026

10 HPA Anh

Hỗ trợ kỹ thuật 

Phòng chống sốt rét cho dân 

di biến động giai đoạn 2024-

2026

Y tế

xã Ia Rsai, Ia 

Dreh, và xã 

Phú Túc, tỉnh 

Gia Lai.

84,538 Sở Y tế
Đơn vị 

hành chính

3281/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2025

2025-2026

II Các dự án chuyển tiếp Tổng 3,094,829 1,660,577

1 IDE Mỹ

Sáng kiến hệ sinh thái thị 

trường cho nông dân tỉnh Gia 

Lai

Nông nghiệp

2 huyện Ia Pa 

và huyện Đăk 

Pơ 

500,000 432,886
Trung tâm 

Khuyến nông

Đơn vị 

hành chính

200/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2024

10/2023-

9/2025

2 AIPF Hoa Kỳ Đến trường an toàn Khác
huyện Phú 

Thiện
85,112 85,112

UBND tỉnh 

Gia Lai

Đơn vị 

hành chính

829/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2024

2024-2025

3 VVOB Bỉ

Dự án giáo viên mầm non áp 

dụng kiến thức và kỹ năng 

giảng dạy tạo môi trường học 

giàu ngôn ngữ cho trẻ giai 

đoạn 2022-2026

Giáo dục và 

Đào tạo

05 huyện: 

Đăk Đoa, 

Chư Prông, 

Chư Sê, Chư 

Pưh, Chư Păh

342,217 342,217
Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Đơn vị 

hành chính

571/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2022

2022-2026

4 Room to Read Mỹ
Chương trình thư viện thân 

thiện trường tiểu học

Giáo dục và 

Đào tạo

Các huyện: 

Chư Păh, 

Chư Prông, 

Đăk Đoa

94,434 73,117
Sở Giáo dục 

và Đào tạo

Đơn vị 

hành chính

544/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2022; 

1048/QĐ-

UBND

2022-2025

2023-2026

5 PRCF Mỹ

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật bảo 

tồn đa dạng 

sinh học dựa vào cộng đồng 

tại khu cảnh

quan cao nguyên Kon Hà 

Nừng

Tài nguyên-

Môi trường

02 xã Đăk 

Rong và Sơn 

Lang, huyện 

Kbang

800,000 136,126

Chi cục kiểm 

lâm-Sở 

NN&PTNT

Đơn vị 

hành chính

268/QĐ-

UBND ngày 

18/02/2019 

2018-2025

6 FZS Đức
Hỗ trợ Kỹ thuật bảo tồn thiên 

nhiên tại VQG Kon Ka Kinh

Tài nguyên - 

Môi trường; 

Bảo vệ động 

vật

Vườn QG 

KKK
189,997 41,492

Vườn QG 

KKK

Đơn vị 

hành chính

664/QĐ-

UBND, 

05/12/2022

2022-2026

7 ISET Hoa Kỳ

“Xây dựng khả năng chống 

chịu với biến đổi khí hậu cho 

cộng đồng”

Nông nghiệp

Quy Nhơn và 

huyện Tuy 

Phước

197,542 108,883

Văn phòng 

điều phối về 

biến đổi khí 

hậu tỉnh

Đơn vị 

hành chính

QĐ số 

2767/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2024

7/2024-

12/2027

2



TT
Tổ chức/ cá nhân tài trợ 

(không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch
Tên dự án/khoản viện trợ 

Lĩnh vực
Tỉnh/ huyện 

(cũ)

Ngân sách toàn 

dự án đã cam kết
Giải ngân

Đối tác
Tính chất 

đối tác

Số văn bản 

phê duyệt 

theo NĐ 

80/2020/NĐ-

CP

Thời gian 

dự án

8 TAF Hoa Kỳ
Phát triển doanh nghiệp xanh 

tại Việt Nam
Khác TP Quy Nhơn 175,000 175,000 ICISE Khác

Bản thoả 

thuận
2024-2025

9 PN Pháp

Chương trình "Đào tạo và 

cấp học bổng PN Việt Nam 

cho các học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn tại Bình 

Định"  


Giáo dục

Các huyện: 

Phù Mỹ, Tây 

Sơn và thị xã 

An Nhơn

495,000 117,790
Hội khuyến 

học tỉnh

Tổ chức 

xã hội

2022 - 

2025

10 SOMI Hàn Quốc

Hỗ trợ cấp học bổng cho học 

sinh tại Trường THCS Phước 

Hưng 

Giáo dục
huyện Tuy 

Phước
11,000 3,750

UBND 

huyện Tuy 

Phước

Đơn vị 

hành chính

QĐ 332/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2024

2024-2026

11 SOMI Hàn Quốc

Hỗ trợ cấp học bổng cho học 

sinh tại Trường THCS Tây 

Vinh 

Giáo dục
huyện Tây 

Sơn
11,250 3,421

UBND 

huyện Tây 

Sơn

Đơn vị 

hành chính

QĐ 1641/QĐ-

UBND ngày 

09/5/2024

2024-2026

12 Giáo sư Michio Umegaki Nhật Bản

Chương trình hoạt động giao 

tiếp dựa vào cộng đồng cho trẻ 

khuyết tật bị nhiễm chất độc da 

cam

Giải quyết các 

vấn đề xã hội
Huyện Phù Cát 13,333 6,370

Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh

Tổ chức 

xã hội

QĐ 2443/QĐ-

UBND ngày 

8/7/2023

2023-2025

13 PALS Hoa Kỳ

Chương trình "Học bổng 

Phát triển Giáo dục và Kỹ 

năng" 

Khác

Các huyện: 

Phù Mỹ, Phù 

Cát, Tuy 

Phước, Tây 

Sơn, Tx. Hoài 

Nhơn, An 

Nhơn và Tp. 

Quy Nhơn

119,233 85790
Hội Khuyến 

học tỉnh 

Tổ chức 

xã hội

QĐ 3442/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2024 

2024-2026

14 MCNV Hà Lan

Dự án "Tăng cường năng lực 

hỗ trợ giáo dục cho trẻ 

khuyết tật tại tỉnh Bình Định"

Giáo dục TP Quy Nhơn 25,000 12,912

Trường 

Chuyên biệt 

Hy vọng Quy 

Nhơn

Khác

QĐ 2589/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2023; 

1250/QĐ-

UBND ngày 

12/4/2025

2023 - 

2024

(Gia hạn 

đến 

30/8/2025)

15 GIBTK Hoa Kỳ
Tặng xe lăn cho người 

khuyết tật nghèo

Giải quyết các 

vấn đề xã hội
địa bàn tỉnh 35,711 35,711

Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh

Tổ chức 

xã hội

Quyết định 

2027/QĐ-

UBND ngày 

07/6/2023

2023 - 

2024

(Gia hạn 

đến 2025) 

B
Dự án do Bộ, ngành, địa phương 

là cơ quan chủ quản

I Dự án mới năm 2025

1 HI Pháp

Tăng cường tiếp cận thông 

tin và cơ hội việc làm cho 

người khuyết tật thông qua 

các ứng dụng công nghệ và 

kỹ thuật số phù hợp”

Giải quyết các 

vấn đề xã hội

Hà Nội, Huế, 

Quảng Trị, 

Bình Định, 

Kontum

31,685

3073/UBND-

NCVX ngày 

16/4/2025

đến tháng 

6/2027

2 Face the Future Hà Lan

Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp 

cảnh quan và phát triển nông 

nghiệp kết hợp tại tỉnh Gia 

Lai

Nông nghiệp Địa bàn tỉnh 5,221,664 Pan Nature

Doanh 

nghiệp xã 

hội

849/QĐ-

LHHVN ngày 

24/10/2025

10 năm kể 

từ phê 

duyệt

II Dự án chuyển tiếp các năm

3



TT
Tổ chức/ cá nhân tài trợ 

(không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch
Tên dự án/khoản viện trợ 

Lĩnh vực
Tỉnh/ huyện 

(cũ)

Ngân sách toàn 

dự án đã cam kết
Giải ngân

Đối tác
Tính chất 

đối tác

Số văn bản 

phê duyệt 

theo NĐ 

80/2020/NĐ-

CP

Thời gian 

dự án

1

Văn phòng dịch vụ dự án LHQ Khu 

vực Châu Á Thái Bình Dương 

(UNOPS)

Phát huy vai trò của Y tế tư 

nhân trong giai đoạn cuối của 

kế hoạch phòng chống và 

loại trừ sốt rét bền 

Y tế

30 xã/phường 

thuộc 04 

huyện/thị xã: 

Krông Pa, Ia 

Pa, Đức Cơ 

và thị xã 

Ayun Pa

127,413

Trung Tâm 

kiểm soát 

bệnh tật Tỉnh 

Gia Lai 

Đơn vị 

hành chính

413/QĐ-

BNV ngày 

07/6/2024 

của Bội Nội 

vụ;429/UBN

D-KGVX 

ngày 

27/02/2024

2024- 

2026

2
Bộ Ngoại giao và Thương mại New 

Zealand

Phát triển giống cây ăn quả 

chất lượng cao - Việt 

Nam/NZ (PFVDP), Pha 3

Nông nghiệp
Gia Lai, Sơn 

La
3.244.272

Viện cây ăn 

quả miền 

Nam, Viện 

Khoa học Kỹ 

thuật nông 

lâm nghiệp 

miền núi 

phía Bắc

Quyết định số 

4764/QĐ-

BNN-HTQT 

ngày 

09/11/2023; 

1034/UBND-

NL ngày 

05/5/2024

2023-2027

3
Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, 

Lao và Sốt rét

Tổ chức 

quốc tế

Sáng kiến khu vực ngăn chặn 

và loại trừ sốt rét kháng 

thuốc Artemisinin (RAI4E)

Y tế
17 huyện, thị 

xã

Trung Tâm 

kiểm soát 

bệnh tật Tỉnh 

Gia Lai 

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

2550/UBND-

KGVX, ngày 

21/9/2023 

của UBND 

tỉnh Gia Lai

2024-2026

4 UNICEF
Liên hiệp 

quốc

Dự án vì sự sống còn và phát 

triển trẻ em và môi trường
Y tế Toàn tỉnh 42,260 Sở Y tế

Đơn vị 

hành chính

Quyết định

số 1622/QĐ-

BYT ngày 

23/6/2022 

của Bộ Y tế

2022-2026

5 UNFPA
Liên hiệp 

quốc

Dự án tăng cường tiếp cận 

công bằng tới thông tin và 

dịch vụ sức khỏe sinh sản và 

sức khỏe tình dục toàn diện 

cho các nhóm dân cư dễ bị 

tổn thương

Y tế

14 xã thuộc 

các huyện: 

Chư Sê, Chư 

Păh, Kông 

Chro, Mang 

Yang

50,400

 Quyết định 

số 578/QĐ-

BYT ngày 

12/3/2024

6 CTM/OUCRU Anh

dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho 

các nghiên cứu về bệnh 

truyền nhiễm và can thiệp y 

tế cộng đồng

Y tế
16 tỉnh/thành 

phố
40,500,00

Sở Y tế 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Đơn vị 

hành chính

Quyết định số 

3049/QĐ-

UBND ngày 

21/8/2020 

của UBND 

thành phố Hồ 

Chí Minh

2020-2030

4



TT
Tổ chức/ cá nhân tài trợ 

(không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch
Tên dự án/khoản viện trợ 

Lĩnh vực
Tỉnh/ huyện 

(cũ)

Ngân sách toàn 

dự án đã cam kết
Giải ngân

Đối tác
Tính chất 

đối tác

Số văn bản 

phê duyệt 

theo NĐ 

80/2020/NĐ-

CP

Thời gian 

dự án

7
Qũy Phát triển Nông nghiệp Quốc tế 

(IFAP) và Liên minh Châu Âu 

Liên hợp 

quốc

Dự án Chương trình Nông 

dân Châu Á – Thái Bình 

Dương 

Phát triển 

kinh tế xã hội

Hội Nông 

dân Việt Nam
Khác

Công văn số 

2135/UBND-

NL ngày  

20/9/2022

2022-2025

8

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội 

thông qua các Tổ chức HI/Pháp, 

MCNV/Hà Lan; IC/Hoa Kỳ, 

CRS/Hoa Kỳ

Bộ Quốc 

phòng

Hỗ trợ cải thiện chất lượng 

sống của người khuyết tật tại 

các tỉnh bị phun rải nặng chất 

da cam

Y tế

Các huyện: 

Tây Sơn, Phù 

Mỹ, Hoài Ân 

và Tx. Hoài 

Nhơn

5,624,182 Sở Y tế
Đơn vị 

hành chính
2021-2026

9 SOS-KDI Áo
Hỗ trợ tiền để hoạt động và 

nuôi các em

Giải quyết các 

vấn đề xã hội

Quy Nhơn, 

Pleiku

Làng trẻ em 

SOS
Khác 2025

10 TAF Hoa Kỳ

Hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp do phụ nữ làm chủ tại 

Việt Nam

Phát triển 

kinh tế xã hội

Địa bàn tỉnh 

BÌnh Định
195,000

Hội đồng 

doanh nhân 

nữ Việt Nam

847/QĐ-

LĐTM-DNN 

ngày 

21/5/2024

1/6/2024-

31/1/2027
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